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Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 - Đề 4

Bản quyền bài viết thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Phần 1. Kiểm tra đọc hiểu (3 điểm)

I. Đọc thầm

Giời chớm hè. Cây cối um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan nở hoa trắng xoá.

Hoa giẻ từng chùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc

vườn ông Tuyên. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật đánh lộn nhau để hút mật ở hoa.

Chúng đuổi cả bướm. Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao. Từng đàn rủ nhau lặng lẽ bay

đi.

Sớm. Chúng tôi tụ hội ở góc sân. Toàn chuyện trẻ em. Râm ran. Các... Các...

Các… Một con bồ các kêu váng lên. Cái con này bao giờ cũng vừa bay vừa kêu cứ

như bị ai đuổi đánh. Chị Điệp nhanh nhảu:

- Bồ các là bác chim ri. Chim ri là dì sáo sậu. Sáo sậu là cậu sáo đen. Sáo đen

là em tu hú. Tu hú lại là chú bồ các…

(Lao xao - Nguyễn Duy)

II. Dựa trên nội dung bài đọc, trả lời các câu hỏi sau:

1. (0,5 điểm) Bài văn trên miêu tả mùa nào ở trong năm?

A. Mùa xuân B. Mùa hè C. Mùa thu

2. (0,5 điểm) Những loài hoa nào được miêu tả trong bài văn trên?

A. Hoa lan, hoa dẻ, hoa móng rồng

B. Hoa lan, hoa giẻ, hoa xương rồng

C. Hoa lan, hoa giẻ, hoa móng rồng
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3. (0,5 điểm) Vì sao đàn bướm lại rủ nhau bay đi?

A. Vì đàn bướm ghét bầy ong

B. Vì đàn bướm không thích phấn hoa

C. Vì đàn bướm hiền lành bị bầy ông đuổi đi

4. (0,5 điểm) Từ cái con này trong câu Cái con này bao giờ cũng vừa bay vừa kêu

cứ như bị ai đuổi đánh chỉ loài vật nào?

A. Con bồ các B. Con chim ri C. Con chim cắt

5. (0,5 điểm) Trong bài văn trên có sử dụng 6 từ láy, đó là:

A. um tùm, bụ bẫm, lao xao, vò vẽ, lặng lẽ, râm ran

B. um tùm, bụ bẫm, lao xao, lặng lẽ, râm ran, nhanh nhảu

C. um tùm, bụ bẫm, lao xao, lặng lẽ, râm ran, vò vẽ

6. (0,5 điểm) Trong bài văn trên có sử dụng bao nhiêu hình ảnh so sánh? Hãy liệt kê.

A. 1 hình ảnh so sánh B. 2 hình ảnh so sánh C. 3 hình ảnh so sánh

(Đó là ………………………………………………………………………………………………………………………)

Phần 2. Kiểm tra viết (7 điểm)

I. Chính tả: Nghe viết (3 điểm)

Bồ các là bác chim ri.

Chim ri là dì sáo sậu.

Sáo sậu là cậu sáo đen.

Sáo đen là em tu hú.

Tu hú lại là chú bồ các…
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II. Tập làm văn (4 điểm)

Em hãy viết đoạn văn từ 7 đến 10 câu miêu tả quả bóng chuyền (hoặc bóng đá).

….………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………
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Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 - Đề 4

Phần 1. Kiểm tra đọc hiểu

A. Đọc thầm

B. Trắc nghiệm: Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm

1. B 2. C 3. C 4. A 5. B

6. B (Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc vườn ông Tuyên ; Cái
con này bao giờ cũng vừa bay vừa kêu cứ như bị ai đuổi đánh)

Phần 2. Kiểm tra viết

A. Chính tả

- Tốc độ đạt yêu cầu: 0,5 điểm

- Chữ viết rõ ràng,viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi ): 1 điểm

- Trình bày đúng quy định, viết sạch , đẹp: 0,5 điểm

B. Tập làm văn

1. Nội dung: 2 điểm

- HS viết đoạn văn đảm bảo về mặt nội dung:

+ Quả bóng có hình dáng gì? Chất liệu gì?

+ Bên ngoài quả bóng được trang trí như thế nào? Có những màu sắc gì?

+ Quả bóng đó được dùng để vui chơi môn thể thao nào?

+ Khi chơi đùa cùng quả bóng thì em có những cảm xúc như thế nào?

2. Kỹ năng: 2 điểm
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- Điểm tối đa cho kỹ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 0,5 điểm

- Điểm tối đa cho kỹ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

- Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 0,5 điểm.

Mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu khác tại https://vndoc.com/de-thi-hoc-

ki-1-lop4
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